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I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản:
	[bookmark: _GoBack]                  Thời đại của tốc độ lớn
                                                   Bằng Việt¹
(1) Chúng ta sống vào thời căng sức nhất
Hơn mọi thời, sáu chục vạn năm qua!
(2) Hãy giả định: lịch sử loài người dài 60 cây số²
Thì 58 cây số đầu, là đất bãi, rừng hoang,
Cây số thứ 59 mới biết tạo những chiếc rìu bằng đá
Cách ta 200 mét, mới có đế chế huy hoàng La Mã.
100 mét - bắt đầu những thành trì Trung cổ nhọn lô nhô.
50 mét - mới thấy Lêôna đơ Vanhxi ngồi vẽ bức tranh La Giốccông nổi tiếng.
Và 10 mét - hãy còn sợi bấc thắp trên đĩa dầu leo lét
Chỉ tới 5 mét cuối cùng, ánh điện mới bừng lên!
(3) Trong 5 mét ấy thôi, loài người đã tạo ra xe hơi, máy bay, ra-đi-ô và vô tuyến truyền hình,
Đã làm nổ hạt nhân, đã bay lên vũ trụ,
Đã chế thử chất sống nguyên sinh, và bộ óc phi thường điện tử.
Tuổi trẻ chúng ta, chính ở giữa thời này!
(4) Chớ nên kêu ca chút gì về tuổi trẻ chẳng bình yên.
Về thế giới vùn vụt tăng tốc độ.
Chỉ đáng tiếc: cuộc đời mình quá nhỏ
Để hiểu đến tận cùng bao bí ẩn hôm nay...
(5) Ta là bạn của mùa xuân, của khát vọng mê say,
Tốc độ lớn đừng khiến ta chóng mặt.
Chỉ nên nghĩ:
Nếu những chuyện thần kì phải làm, chưa có thật
Thì tuổi trẻ dành cho ta -
Để đoạt lấy những thần kì!
(Trích Thơ Bằng Việt, NXB Văn học, 2003, tr.239-241)


¹ Nhà thơ Bằng Việt tên thật là Nguyễn Việt Bằng, sinh năm 1941, quê quán Hà Nội, từng theo học ngành luật nhưng sau chuyển sang sáng tác thơ.
² Để dễ hình dung, ta chuyển thời gian ra độ dài cơ học: cứ 1 mét ở đây tương đương với 10 năm trong lịch sử loài người. (Chú thích của tác giả)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1 (0,5 điểm). Xác định 01 dấu hiệu hình thức để nhận biết thể thơ tự do của văn bản.
Câu 2 (0,5 điểm). Chỉ ra những điều xuất hiện trong lịch sử loài người từ cách ta 200 mét đến 5 mét cuối cùng được nhắc đến trong đoạn (2).
Câu 3 (1,0 điểm). Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ liệt kê được sử dụng trong đoạn (3).
Câu 4 (1,0 điểm). Lí giải mối quan hệ giữa nhan đề Thời đại của tốc độ lớn với nội dung của văn bản.
Câu 5 (1,0 điểm). Từ lời nhắn nhủ Tốc độ lớn đừng khiến ta chóng mặt của tác giả, anh/chị rút ra được bài học gì đối với bản thân trong thời đại ngày nay? (Trình bày tối đa 07 dòng)
II. VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm)
Anh/Chị hãy viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích dòng suy ngẫm của nhân vật trữ tình trong văn bản ở phần Đọc hiểu.
Câu 2 (4,0 điểm)
Từ kết quả đọc hiểu văn bản Thời đại của tốc độ lớn (Bằng Việt) và bằng trải nghiệm cá nhân, anh/chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) với chủ đề: Tuổi trẻ “viết” nên những chuyện thần kì.
- Hết –
DÀN Ý THAM KHẢO
HẦN I – ĐỌC HIỂU:
Câu 1 (0,5 điểm).
Dấu hiệu hình thức để nhận biết thể thơ tự do: số tiếng trong các dòng thơ không đều nhau, số dòng trong mỗi khổ cũng không cố định. Bài thơ trên cũng được ghi là thơ tự do. 
Câu 2 (0,5 điểm).
Những điều xuất hiện trong lịch sử loài người từ cách ta 200 mét đến 5 mét cuối cùng được nhắc đến ở đoạn (2) là:
  • đế chế huy hoàng La Mã; 
  • những thành trì Trung cổ; 
  • Lêôna đơ Vanhxi vẽ bức tranh La Giôcông; 
  • sợi bấc thắp trên đĩa dầu leo lét; 
  • ánh điện bừng lên. 
Câu 3 (1,0 điểm).
Biện pháp tu từ liệt kê trong đoạn (3) qua hàng loạt chi tiết như: “xe hơi, máy bay, rađiô và vô tuyến truyền hình”, “làm nổ hạt nhân”, “bay lên vũ trụ”, “chế thử chất sống nguyên sinh”, “bộ óc phi thường điện tử” có tác dụng nhấn mạnh sự phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ và kì diệu của văn minh nhân loại trong một thời gian rất ngắn. Đồng thời, cách liệt kê ấy còn gợi cảm giác choáng ngợp, tự hào, làm nổi bật nhận thức của tác giả: tuổi trẻ hôm nay đang sống ngay giữa trung tâm của thời đại tăng tốc ấy. 
Câu 4 (1,0 điểm).
Nhan đề Thời đại của tốc độ lớn gắn chặt với nội dung văn bản. Nhan đề khái quát đặc điểm nổi bật của thời đại con người đang sống: mọi thành tựu khoa học, kĩ thuật, văn minh xuất hiện với nhịp độ rất nhanh, dồn dập và lớn lao. Nội dung bài thơ đã làm rõ điều đó bằng cách hình dung lịch sử loài người như quãng đường 60 cây số, nhưng những bước phát triển vượt bậc lại tập trung chủ yếu ở đoạn cuối, nhất là “5 mét” gần đây. Từ nhan đề ấy, bài thơ không chỉ nói về tốc độ phát triển của thời đại mà còn gửi gắm lời nhắn nhủ tuổi trẻ phải đủ bản lĩnh để sống xứng đáng trong thời đại ấy. 
Câu 5 (1,0 điểm).
Từ lời nhắn nhủ “Tốc độ lớn đừng khiến ta chóng mặt”, em rút ra bài học rằng trong thời đại hôm nay, con người cần giữ sự tỉnh táo và bản lĩnh trước nhịp sống quá nhanh. Mỗi người trẻ phải biết học tập nghiêm túc, rèn luyện khả năng thích ứng, chủ động tiếp cận cái mới nhưng không sống vội, sống hời hợt. Đồng thời, cần biết chọn lọc thông tin, giữ vững mục tiêu và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến. Chỉ như vậy, ta mới không bị thời đại cuốn đi mà có thể trưởng thành và tạo ra giá trị tốt đẹp cho cuộc sống. 
II. VIẾT – Câu 1 (khoảng 200 chữ)
Dàn ý
1. Mở đoạn
Giới thiệu khái quát dòng suy ngẫm của nhân vật trữ tình trong văn bản: suy ngẫm về thời đại, về vị trí của tuổi trẻ và thái độ sống cần có trước nhịp phát triển thần tốc của cuộc sống.
2. Thân đoạn
  • Nhân vật trữ tình ý thức sâu sắc về tốc độ phát triển phi thường của lịch sử nhân loại. 
  • Từ đó, tác giả nhận ra: tuổi trẻ hôm nay đang sống trong một thời đại nhiều biến động, gấp gáp, nhiều cơ hội nhưng cũng đầy thử thách. 
  • Nhân vật trữ tình không bi quan, không than phiền trước sự “không bình yên” của thời đại, mà chọn cách đối diện bằng bản lĩnh, tỉnh táo và khát vọng. 
  • Điểm kết tinh của dòng suy ngẫm là lời nhắn nhủ tích cực: tuổi trẻ phải biết vượt qua cảm giác choáng ngợp, chủ động hành động, chinh phục cái mới, tạo nên những điều lớn lao. 
  • Nghệ thuật: giọng thơ giàu suy tư, kết hợp lí lẽ và cảm xúc; hình ảnh giàu tính biểu tượng; cách nói giàu tính khích lệ. 
3. Kết đoạn
Khẳng định: dòng suy ngẫm của nhân vật trữ tình vừa thể hiện tầm nhìn thời đại, vừa gửi gắm thông điệp sống đẹp, sống có trách nhiệm cho tuổi trẻ.
Bài mẫu
Trong văn bản Thời đại của tốc độ lớn, dòng suy ngẫm của nhân vật trữ tình trước hết thể hiện nhận thức sâu sắc về nhịp phát triển dữ dội của nhân loại. Tác giả hình dung lịch sử loài người như quãng đường dài 60 cây số, trong đó những thành tựu lớn lao của văn minh lại chủ yếu tập trung ở đoạn rất gần hiện tại; đặc biệt, tuổi trẻ hôm nay đang sống “ở giữa thời này” – giữa thời đại tăng tốc mạnh mẽ của tri thức, khoa học và sáng tạo. Từ nhận thức ấy, nhân vật trữ tình không hề bi quan hay sợ hãi, trái lại bộc lộ một thái độ sống tích cực: không kêu ca trước những bất an của thời đại, không để nhịp sống gấp gáp làm mình “chóng mặt”, mà phải giữ vững bản lĩnh để đón nhận thử thách. Dòng suy ngẫm ấy còn cho thấy niềm tin mãnh liệt vào tuổi trẻ: tuổi trẻ không chỉ là người chứng kiến thời đại, mà còn là lực lượng tạo nên những giá trị mới, chinh phục những điều tưởng như không thể. Qua giọng thơ giàu chất suy tư, hình ảnh giàu sức gợi và cách lập luận chặt chẽ, tác giả đã gửi đến người đọc một thông điệp đẹp: sống trong thời đại lớn, tuổi trẻ càng phải sống lớn, nghĩ lớn và hành động xứng đáng.
II. VIẾT – Câu 2 (khoảng 600 chữ)
Dàn ý
1. Mở bài
  • Dẫn từ bài thơ Thời đại của tốc độ lớn. 
  • Nêu vấn đề nghị luận: Trong thời đại hôm nay, tuổi trẻ có khả năng và trách nhiệm “viết” nên những chuyện thần kì cho bản thân, cho cộng đồng, cho đất nước. 
2. Giải thích
  • “Tuổi trẻ”: quãng đời đẹp nhất, giàu sức sống, khát vọng, dám nghĩ dám làm. 
  • “Viết”: tạo dựng, kiến tạo, làm nên bằng hành động cụ thể. 
  • “Những chuyện thần kì”: những thành tựu đẹp đẽ, vượt giới hạn, có ích cho bản thân và xã hội. 
3. Bàn luận
  • Tuổi trẻ có thể viết nên điều kì diệu vì: 
    o Có sức khỏe, trí tuệ, nhiệt huyết. 
    o Có ước mơ, dám thử, dám thay đổi. 
    o Được sống trong thời đại phát triển nhanh, nhiều cơ hội học tập, sáng tạo, cống hiến. 
  • Những “chuyện thần kì” không nhất thiết phải quá lớn lao: 
    o Vượt khó học tập tốt. 
    o Sống tử tế, có trách nhiệm. 
    o Sáng tạo trong học tập, lao động. 
    o Cống hiến cho cộng đồng, đất nước. 
  • Dẫn chứng: 
    o Học sinh nghèo vượt khó đạt thành tích cao. 
    o Người trẻ khởi nghiệp sáng tạo. 
    o Thanh niên tình nguyện, nhà khoa học trẻ, chiến sĩ trẻ, bác sĩ trẻ... 
  • Phản đề: 
    o Có người trẻ sống buông thả, ngại khó, thiếu mục tiêu. 
    o Có người ảo tưởng, thích thành công nhanh nhưng ngại rèn luyện. 
  • Bài học: 
    o Phải nuôi dưỡng ước mơ đẹp. 
    o Học tập nghiêm túc. 
    o Rèn bản lĩnh, đạo đức, kĩ năng. 
    o Biến khát vọng thành hành động bền bỉ mỗi ngày. 
4. Kết bài
Khẳng định lại vấn đề: tuổi trẻ là mùa đẹp nhất để tạo nên điều kì diệu; mỗi người trẻ hãy sống xứng đáng để viết nên “chuyện thần kì” của chính mình.
Bài mẫu
Trong bài thơ Thời đại của tốc độ lớn, Bằng Việt đặt tuổi trẻ vào đúng trung tâm của một thời đại phát triển mạnh mẽ, nơi con người đang đi rất nhanh trên hành trình khám phá thế giới và chinh phục tương lai. Từ cảm hứng ấy, có thể khẳng định rằng: tuổi trẻ chính là quãng đời đẹp nhất để “viết” nên những chuyện thần kì. Ở đây, “viết” không chỉ là ghi lại bằng ngôn từ, mà còn là tạo dựng bằng trí tuệ, lòng dũng cảm và hành động cụ thể; còn “những chuyện thần kì” là những điều tốt đẹp, có ý nghĩa, tưởng chừng khó làm được nhưng con người vẫn chạm tới bằng ý chí và khát vọng. 
Tuổi trẻ có khả năng viết nên những điều kì diệu trước hết bởi đây là lứa tuổi giàu năng lượng nhất. Người trẻ có sức khỏe, có trí tuệ đang độ phát triển, có sự nhạy bén trước cái mới và hơn hết là có niềm tin vào tương lai. Nếu tuổi thơ hồn nhiên, tuổi trưởng thành chín chắn, thì tuổi trẻ lại là quãng đời của khát vọng bứt phá. Chính khát vọng ấy khiến con người không bằng lòng với những gì nhỏ bé, cũ kĩ, tầm thường; từ đó dám đặt ra mục tiêu, dám chấp nhận thử thách và dám đi xa hơn giới hạn của bản thân. Trong một thời đại mà tri thức, khoa học, công nghệ phát triển từng ngày, cơ hội để tuổi trẻ học hỏi, sáng tạo và cống hiến lại càng rộng mở. Vì thế, nếu biết nắm bắt thời cơ, người trẻ hoàn toàn có thể tạo nên những giá trị mới cho cuộc sống. 
Tuy nhiên, “những chuyện thần kì” không chỉ là các phát minh lớn lao hay thành công vang dội. Đôi khi, điều thần kì bắt đầu từ những việc rất đỗi bình dị. Một học sinh ở vùng khó khăn vẫn bền bỉ học tập, vượt lên hoàn cảnh để chạm tới ước mơ, đó đã là một điều kì diệu. Một bạn trẻ biết sống tử tế, biết yêu thương cha mẹ, có trách nhiệm với việc học, biết giúp đỡ người khác, đó cũng là một điều đẹp đẽ. Một thanh niên dám khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, một người trẻ dấn thân vào hoạt động thiện nguyện, một bác sĩ trẻ hết lòng vì bệnh nhân, một chiến sĩ trẻ sẵn sàng nơi tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc – tất cả đều đang viết nên những câu chuyện đáng tự hào cho thời đại. Điều quan trọng là họ không sống hoài, sống phí, mà biết biến tuổi trẻ thành khoảng thời gian có ích.
Dẫu vậy, trong thực tế vẫn có không ít người trẻ đang lãng phí tuổi xuân của mình. Có người sống buông thả, thiếu mục tiêu, ngại khó, ngại khổ. Có người chỉ thích hào quang của thành công nhưng không chấp nhận đánh đổi bằng mồ hôi, sự kiên trì và kỉ luật. Lại có người để mạng xã hội cuốn mình vào những so sánh vô nghĩa, những ảo tưởng ngắn hạn, rồi đánh mất năng lực sống thật và làm thật. Những biểu hiện ấy khiến tuổi trẻ trở nên mờ nhạt, yếu đuối, dễ “chóng mặt” trước tốc độ của thời đại. Bởi vậy, để viết nên những điều kì diệu, người trẻ không thể chỉ có ước mơ, mà còn phải có bản lĩnh, tri thức và một quá trình rèn luyện nghiêm túc.
Là học sinh hôm nay, tôi hiểu rằng chuyện thần kì của tuổi trẻ không ở đâu xa. Nó bắt đầu từ việc sống có mục tiêu, học tập chăm chỉ, biết quý trọng thời gian, dám sửa những điểm yếu của bản thân và không ngừng hoàn thiện mình. Tôi cần rèn cho mình tinh thần tự học, ý chí vượt khó, khả năng thích ứng trước sự thay đổi nhanh của cuộc sống. Đồng thời, tôi cũng cần nuôi dưỡng lòng nhân ái, ý thức trách nhiệm với gia đình và cộng đồng. Khi biết sống đẹp, sống có ích và kiên trì với điều tốt đẹp, mỗi người trẻ sẽ tự tạo ra dấu ấn riêng của mình.
Bằng Việt từng gửi gắm niềm tin rằng tuổi trẻ không nên để “tốc độ lớn” làm choáng ngợp, mà phải biết hướng tới và chinh phục những “thần kì”. Thông điệp ấy đến hôm nay vẫn còn nguyên ý nghĩa: tuổi trẻ là mùa đẹp nhất để mơ ước và hành động; là quãng đời quý giá để con người tạo nên giá trị cho chính mình và cho xã hội. Vì thế, mỗi người trẻ hãy sống hết mình, sống có lí tưởng, để một ngày nhìn lại có thể tự hào rằng mình đã thực sự “viết” nên những chuyện thần kì của tuổi xuân. 
Nếu bạn muốn, mình sẽ viết tiếp cho bạn bản ngắn gọn hơn, dễ học thuộ
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